
STT Số báo danh Họ học sinh Tên học sinh Giới tính Ngày sinh Lớp

1 100940 Phạm Lê Thảo An Nữ 14/07/2009 C13

2 115551 Đặng Châu Anh Nữ 17/05/2009 C13

3 107690 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh Nữ 29/04/2009 C13

4 100966 Nguyễn Tuấn Anh Nam 23/12/2009 C13

5 115605 Đinh Khánh Băng Nữ 14/09/2009 C13

6 114827 Phạm Hoàng Gia Bảo Nam 23/07/2009 C13

7 107744 Nguyễn Thành Công Nam 05/07/2009 C13

8 114068 Tô Ngọc Thụy Đan Nữ 29/07/2009 C13

9 107756 Nguyễn Danh Nam 09/03/2009 C13

10 102310 Đỗ Chí Danh Nam 17/10/2009 C13

11 138740 Huỳnh Thị Ngọc Đào Nữ 08/02/2008 C13

12 Hồng Đỗ Đạt Nam 09/02/2009 C13

13 115704 Lê Minh Duy Nam 22/06/2009 C13

14 107805 Lê Ngọc Hải Nam 13/11/2009 C13

15 107809 Đỗ Gia Hân Nữ 05/11/2009 C13

16 115780 Hồ Võ Huy Hoàng Nam 15/06/2009 C13

17 100255 Nguyễn Ngọc Ánh Hồng Nữ 25/02/2009 C13

18 115826 Vũ Diệu Huyền Nữ 04/05/2009 C13

19 107886 Hà Thế Khang Nam 22/11/2009 C13

20 107919 Nguyễn Đăng Khoa Nam 13/03/2009 C13

21 125950 Ngũ Triều Kiên Nam 02/08/2007 C13

22 107228 Nguyễn Hoàng Lam Nữ 07/10/2009 C13

23 114265 Khuất Hoàng Yến Linh Nữ 22/06/2009 C13

24 184622 Trần Ái Nhàn Nữ 20/11/2009 C13

25 116925 Phan Quỳnh Như Nữ 24/06/2009 C13

26 139414 Lê Tấn Phát Nam 13/12/2009 C13

27 100654 Mai Hà Phương Nữ 01/01/2009 C13

28 115304 Huỳnh Thị Minh Phương Nữ 26/12/2009 C13

29 115340 Nguyễn Lộc Quý Nam 29/05/2009 C13

30 116155 Lâm Trần Trúc Quyên Nữ 18/04/2009 C13

31 108193 Phạm Vũ Hoàng Sơn Nam 18/03/2009 C13

32 108233 Nguyễn Hoàng Phương Thảo Nữ 07/07/2009 C13

33 108267 Lê Nguyễn Song Thư Nữ 13/10/2009 C13

34 114568 Nguyễn Minh Thùy Nữ 03/06/2009 C13

35 101340 Nguyễn Trung Toàn Nam 26/07/2009 C13

36 107564 Hồ Minh Trí Nam 07/11/2009 C13

37 Lê Quang Triết Nam 22/12/2009 C13

38 108356 Nguyễn Phan Anh Trường Nam 20/08/2009 C13

39 108361 Bùi Phạm Tuấn Nam 27/09/2009 C13

40 100883 Trần Thùy Vân Nữ 26/01/2009 C13

41 116386 Nguyễn Quốc Huy Vũ Nam 31/03/2009 C13

42 108438 Trần Thị Yến Vy Nữ 05/09/2009 C13

43 102271 Huỳnh Ngọc Tuyết Vy Nữ 02/02/2009 C13

44 165744 Huang Weilo Nam 15/11/2008 C13
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